
38 - TỈNH LÂM ĐỒNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Trịnh Thị
Tú Anh  17/8/1980 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Bình
Hòa,
huyện
Bình
Sơn,
tỉnh
Quảng
Ngãi

Số 6,
đường
3/4,
Phường
3, thành
phố Đà
Lạt, tỉnh
Lâm
Đồng

12/12 

Tiến sĩ
chuyên
ngành vật
lý

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiến
sĩ vật
lý -
tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ
Trường Đại học Đà
Lạt; Trưởng Phòng
Quản lý khoa học -
hợp tác Quốc tế,
Trường Đại học Đà
Lạt; Ủy viên Ban
Chấp hành Hội Hữu
nghị Việt Nam - Lào

Trường
Đại
học Đà
Lạt

 25/5/2015 Không Không

2 Nguyễn
Tạo  16/6/1963 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Vinh
Thái,
huyện
Phú
Vang,
tỉnh
Thừa
Thiên
Huế

Số 128,
đường
Nguyễn
Trung
Trực,
phường
3, thành
phố Đà
Lạt, tỉnh
Lâm
Đồng

12/12 

Đại học
chuyên
ngành luật
kinh tế,
xây dựng
Đảng và
chính
quyền
nhà nước

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng đoàn chuyên
trách phụ trách Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh
Lâm Đồng, Ủy viên
Ủy ban Pháp luật của
Quốc hội; Ủy viên
Ban Thường vụ Hội
Luật gia tỉnh Lâm
Đồng

Đoàn
đại
biểu
Quốc
hội tỉnh
Lâm
Đồng

 30/4/1993 XIV Không
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3 Phan Đình
Trạc  25/8/1958 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Diễn
Lộc,
huyện
Diễn
Châu,
tỉnh
Nghệ
An

Biệt thự
số 71,
Phan
Đình
Phùng,
phường
Quán
Thánh,
quận Ba
Đình,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành an
ninh, luật

Cử
nhân

Cử
nhân

Tiếng
Anh B

Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban
Nội chính Trung
ương; Phó trưởng
Ban Thường trực Ban
chỉ đạo Trung ương
về Phòng, chống
tham nhũng; Phó
Trưởng ban Thường
trực Ban chỉ đạo Cải
cách tư pháp Trung
ương

Ban
Nội
chính
Trung
ương

 04/8/1980 

XI,
XII,
XIII,
XIV

Tỉnh
Nghệ
An
nhiệm
kỳ
1999-
2004,
2004-
2011,
2011-
2016

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

198



Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Lâm Hà, Đam Rông và Di Linh. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Lâm Văn
Đoan  30/01/1976 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Ninh
Hiệp,
huyện
Gia
Lâm,
thành
phố Hà
Nội

Số nhà
62, ngõ
17, phố
Phùng
Chí Kiên,
phường
Nghĩa
Đô, quận
Cầu
Giấy,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật; Thạc
sĩ chuyên
ngành xã
hội học

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B2

Trợ lý Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức
Trung ương

Ban
Tổ
chức
Trung
ương

 26/01/2011 Không Không

2 K’ Nhiễu  13/7/1972 Nam Việt
Nam

Cơ -
ho Không

Xã Lộc
Thành,
huyện
Bảo
Lâm,
tỉnh Lâm
Đồng

Số 28/5,
đường
Lê Văn
Tám,
phường
10, thành
phố Đà
Lạt, tỉnh
Lâm
Đồng

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế
phát triển

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Phó Chánh Văn
phòng Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh
Lâm Đồng; Ủy viên
Hội đồng Dân tộc của
Quốc hội

Sở
Khoa
học
và
Công
nghệ
tỉnh
Lâm
Đồng

 07/01/2013 XIV Không
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Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Văn Hiển  16/02/1974 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Ninh
Hải,
huyện
Hoa Lư,
tỉnh
Ninh
Bình

Số
12B07,
tòa nhà
S2 khu
GoldMark
City, 136
đường Hồ
Tùng
Mậu,
phường
Phú Diễn,
quận Bắc
Từ Liêm,
thành phố
Hà Nội

12/12 

Tiến sĩ
chuyên
ngành
luật

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B2

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ cơ
quan Văn phòng
Quốc hội, Bí thư
Đảng ủy, Viện
trưởng Viện Nghiên
cứu lập pháp thuộc
Ủy ban Thường vụ
Quốc hội; Ủy viên
Ủy ban Pháp luật
của Quốc hội; Phó
Chủ tịch Nhóm nghị
sĩ hữu nghị Việt
Nam - Nam Phi

Viện
Nghiên
cứu
lập
pháp

 15/5/2007 XIV Không

2 Trần Đình
Văn  17/6/1966 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã
Hương
Vinh,
huyện
Hương
Trà, tỉnh
Thừa
Thiên
Huế

Số 25/6
đường
Đặng Thái
Thân,
phường
3, thành
phố Đà
Lạt, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
ngữ văn,
chính trị;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
luật

Thạc
sĩ

Cử
nhân

Tiếng
Anh
B1

Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Lâm
Đồng

Tỉnh
ủy
Lâm
Đồng

 04/7/1994 Không Không
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